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THÔNG BÁO 

Kết luận của Giám đốc Sở tại Hội nghị đối thoại và giải quyết kiến nghị của 

doanh nghiệp về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng năm 2023 
 

 
Thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 

10/3/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về tổ chức Hội nghị đối 

thoại doanh nghiệp thành phố năm 2023, ngày 09/5/2023, Giám đốc Sở Khoa 

học và Công nghệ chủ trì Hội nghị đối thoại, giải quyết kiến nghị doanh nghiệp 

trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (sau đây gọi tắt là Hội nghị). Cùng dự Hội 

nghị có đại diện Lãnh đạo Sở, ngành liên quan, đại diện các doanh nghiệp trong 

và ngoài thành phố. 

Tại Hội nghị, Giám đốc Sở thông báo nội dung, tình hình tiếp nhận giải 

quyết kiến nghị của doanh nghiệp, giao cho cơ quan chuyên môn (Chi cục Tiêu 

chuẩn Đo lường Chất lượng) trả lời, giải quyết những khó khăn, vướng mắc của 

doanh nghiệp liên quan đến giải quyết các TTHC về tiêu chuẩn, đo lường, chất 

lượng. Tổng số có 26 câu hỏi, kiến nghị của 14 doanh nghiệp (theo phụ lục đính 

kèm). 

Sau khi nghe đơn vị chuyên môn trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, 

Giám đốc Sở tiếp tục trao đổi trực tiếp với các doanh nghiệp về các hoạt động 

hỗ trợ doanh nghiệp của thành phố và kết luận như sau: 

1. Đối với những kiến nghị vượt thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN , 

giao Chi cục tổng hợp báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, kiến nghị các cơ 

quan liên quan giải quyết (liên quan đến nâng cấp, hoàn thiện tính năng của 

Cổng thông tin Một cửa quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ….). 

2. Đối với những kiến nghị, câu hỏi nằm ngoài thẩm quyền giải quyết của 

Sở KH&CN, cần phối hợp với đơn vị có liên quan, Sở KH&CN sẽ báo cáo, xin 

ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố và trả lời doanh nghiệp trong thời gian sớm 

nhất. 

3. Giao Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xây dựng thư mục hỏi 

đáp pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của Chi cục; tiếp tục tổ chức Hội nghị 

phổ biến các văn bản quy pháp pháp luật thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, 

chất lượng tới các doanh nghiệp. 

4. Trong thời gian tới, Sở KH&CN tiếp tục đồng hành, chia sẻ, tháo gỡ 

kịp thời những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp liên quan đến giải 

quyết các TTHC, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các chương trình, kế hoạch hỗ 



trợ doanh nghiệp để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, đổi 

mới sáng tạo… 

Trên đây là Thông báo kết luận của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ 

tại Hội nghị đối thoại và giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp về tiêu chuẩn, đo 

lường, chất lượng năm 2023./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND thành phố (để báo cáo); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Các doanh nghiệp; 

- Trung tâm TTTK KH&CN (đăng tải); 

- Lưu: VT, CCTĐC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Quang Tuấn 



Nội dung câu hỏi và trả lời kiến nghị của doanh nghiệp 

( Kèm theo Thông báo số /TB-SKHCN, ngày tháng năm 2023) 
 

 

TT 
Tên doanh 

nghiệp 
Địa chỉ Nội dung kiến nghị Nội dung trả lời 

1 Công ty Cổ 

phần Tập 

đoàn IPC 

Số 7B/331 Phố 

Trần Khát Chân, 

Phường Thanh 

Nhàn, quận Hai 

Bà Trưng, Hà 

Nội 

Đề nghị được cập nhật các 

quy định mới trong lĩnh vực 

kiểm tra chất lượng mặt 

hàng sắt thép nhập khẩu 

Hiện nay các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản hướng dẫn liên quan đến lĩnh 

vực kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý 

của Bộ Khoa học và Công nghệ được đăng tải trên các trang sau: 

- https://www.most.gov.vn 

- https://tcvn.gov.vn 
- https://sokhcn.haiphong.gov.vn 

- http://www.haiphong.gov.vn:8888/Portal/Default.aspx?Organization=cctcdlcl 

Doanh nghiệp truy cập vào các trang trên để cập nhật các văn bản quy phạm pháp 

luật, các văn bản hướng dẫn. 

2 Công ty 

TNHH Đức 

Thủy 

Số 35/1 Phố 

Cấm, phường 

Gia Viên, quận 

Ngô Quyền, Hải 

Phòng 

Đề nghị được cập nhật các 

quy định mới trong lĩnh vực 

kiểm tra chất lượng mặt 

hàng đồ chơi trẻ em nhập 

khẩu 

Hiện nay các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản hướng dẫn liên quan đến 

lĩnh vực kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm 

quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ được đăng tải trên các trang sau: 

- https://www.most.gov.vn 

- https://tcvn.gov.vn 

- https://sokhcn.haiphong.gov.vn 

- http://www.haiphong.gov.vn:8888/Portal/Default.aspx?Organization=cctcdlcl 

Doanh nghiệp truy cập vào các trang trên để cập nhật các văn bản quy phạm pháp 

luật, các văn bản hướng dẫn. 

3 Công ty 

TNHH 

Panasonic 

Việt Nam 

Lô J1-J2, Khu 
CN Thăng 

Long, xã Kim 

Chung, huyện 

Đông Anh, Hà 

Nội 

1. Đề nghị được cập nhật 

các quy định mới trong lĩnh 

vực kiểm tra nhà nước hàng 

hóa nhập khẩu: Điều hòa 

không khi; đồ điện gia 

dụng; mặt hàng thép 

Hiện nay các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản hướng dẫn liên quan đến lĩnh 

vực kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý 

của Bộ Khoa học và Công nghệ được đăng tải trên các trang sau: 

- https://www.most.gov.vn 

- https://tcvn.gov.vn 
- https://sokhcn.haiphong.gov.vn 

http://www.haiphong.gov.vn:8888/Portal/Default.aspx?Organization=cctcdlcl 

Doanh nghiệp truy cập vào các trang trên để cập nhật các văn bản quy phạm 
pháp luật, các văn bản hướng dẫn. 

https://www.most.gov.vn/
https://www.most.gov.vn/
https://www.most.gov.vn/


 

 

 
   2.Về việc download kết quả 

KTCL trên Một cửa vẫn 

chưa được; khi có yêu cầu 

hỗ trợ thì bộ phận IT mới 

tác động và sau đó mới 

download bình thường. 

Sở Khoa học và Công nghệ tiếp thu ý kiến của Doanh nghiệp và tổng hợp gửi Tổng 

cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xem xét, đề xuất cấp có thẩm quyền chỉnh sửa, 

bổ sung phần mềm. 

3. Xin Chi cục cập nhật 

những quy chuẩn và tiêu 

chuẩn cho doanh nghiệp. 

Doanh nghiệp truy cập vào các trang sau để cập nhật các quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia và các tiêu chuẩn quốc gia. 

- https://www.most.gov.vn 
- https://tcvn.gov.vn 
- https://sokhcn.haiphong.gov.vn 
- http://www.haiphong.gov.vn:8888/Portal/Default.aspx?Organization=cctcdlcl 

4. Với các hồ sơ submit vào 

thứ 6;7; Chủ Nhật thì thứ 2 

mới có kết quả. Mong Chi 

cục giúp Doanh nghiệp nếu 

có lô hàng vào cuối tuần? 

- Thủ tục hành chính “Kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 

2 nhập khẩu” quy định thời gian giải quyết như sau: 

“d. Thời hạn giải quyết: 
Đối với hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu, tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy định 

biện pháp công bố hợp quy theo kết quả tự đánh giá sự phù hợp của tổ chức, cá 

nhân; theo kết quả chứng nhận, giám định của tổ chức chứng nhận, tổ chức giám 

định đã đăng ký hoặc được thừa nhận theo quy định của pháp luật 

- Xác nhận người nhập khẩu đã đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu. 

Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng 

hàng hóa nhập khẩu.” 

- Thời gian làm việc của cơ quan hành chính nhà nước từ thứ 2 đến thứ 6 hàng 

tuần (Mùa hè: sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00; Mùa 

đông: sáng từ 7 giờ 30 đến 12 giờ 00, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00) do đó Doanh 

nghiệp có những lô hàng nhập khẩu vào cuối tuần cần có kế hoạch đăng ký kiểm tra 

nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu sớm, trường hợp vì lý do nào đó Doanh 

nghiệp không thể đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng sớm mà cần thông quan 

vào cuối tuần thì Doanh nghiệp liên hệ với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 

để được hỗ trợ (Bà Phạm Thị Lý – Trưởng phòng Kiểm tra nhà nước về chất lượng 
hàng hóa nhập khẩu, số ĐT: 0906117489). 

https://www.most.gov.vn/


 

 

 

   5.Sau 15 đến 20 ngày hoàn 

thiện trên hệ thống Một của 

quốc gia, doanh nghiệp tải 

về, download hay gặp lỗi, 

đã thử nhiều lần nhưng 

không download được. 

Doanh nghiệp đã gửi thư tới 

bộ phận Hải Quan để hỗ trợ 

nhưng sau một thời gian có 

hồ sơ download được, có hồ 

sơ không download được, 

xin được giải thích tại sao 

không download được và 

làm sao có thể download 

- Sở Khoa học và Công nghệ tiếp thu ý kiến của Doanh nghiệp và tổng hợp gửi 

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xem xét, đề xuất cấp có thẩm quyền 

chỉnh sửa,bổ sung phần mềm. 

4 Công ty 
TNHH Đầu 
Tư Thương 

Mại Xây 
Dựng Công 
Trình MHT 

Số nhà 29, ngõ 
155, Phố Đức 
Giang, Phường 
Thượng Thanh, 
Quận Long Biên, 
Hà Nội 

Hiện nay khi hồ sơ quá hạn 
thì hệ thống đóng lại không 

bổ sung lên được. Đề nghị 
quý cơ quan xem xét sửa 

đổi bổ sung phần mềm để 
khi hồ sơ quá hạn doanh 

nghiệp xin gia hạn mà có 
đồng ý của cơ quan thì hệ 

thống sẽ mở để doanh 

nghiệp bổ sung hoàn thiện 
hồ sơ theo quy định, 

Sở Khoa học và Công nghệ tiếp thu ý kiến của Doanh nghiệp và tổng hợp gửi Tổng 
cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xem xét, đề xuất cấp có thẩm quyền chỉnh sửa, 
bổ sung phần mềm 



 

 

 
5 Công ty 

VINAKISS 

Số nhà 25, ngõ 

205, đường Phú 

Diễn, phường 

Phú Diễn, quận 

Bắc Từ Liêm, 

Hà Nội 

Hiện nay khi hồ sơ quá hạn 

thì hệ thống đóng lại không 

bổ sung lên được, những bộ 

hồ sơ nhiều mục hàng khi 

khai báo trên bản Excel thì 

ko link được sang bản đăng 

ký kiểm tra hàng hóa nhập 

khẩu mà phải đánh thủ công 

từng mục. Đề nghị quý cơ 

quan xem xét sửa đổi bổ 

sung phần mềm để khi hồ sơ 

quá hạn doanh nghiệp xin 

gia hạn mà có đồng ý của cơ 

quan thì hệ thống sẽ mở để 

doanh nghiệp bổ sung hoàn 

thiện hồ sơ theo quy định, 

khi khai báo bản Excel lên 

thì tự động link sang đăng 
ký. 

Sở Khoa học và Công nghệ tiếp thu ý kiến của Doanh nghiệp và tổng hợp gửi Tổng 

cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xem xét, đề xuất cấp có thẩm quyền chỉnh sửa, 

bổ sung phần mềm 

6 Công ty 

TNHH Giao 

Nhận Quốc 

Tế Trường 

Thành 

P. A210, dãy 
nhà A, Tòa nhà 

TTC, 630  Lê 
Thánh Tông, 

Quận Hải An, 
Hải Phòng 

Về việc khai báo danh sách 

hàng thủ công. Doanh 

nghiệp muốn lúc khai báo 

có thể sử dụng file đính kèm 

Theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 
2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản 

phẩm, hàng hóa được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định 74/2018/NĐ- 
CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Khoản 1 Điều 4 



 

 

 
    Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản 

lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên 

ngành: 

“a) Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu và cam kết chất 

lượng hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn công bố áp dụng theo 

quy định tại Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này tại cơ quan kiểm 

tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa (sau đây viết tắt là cơ quan kiểm tra) và kèm theo 

các tài liệu sau:……” 

Do đó khi thực hiện đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu 
Doanh nghiệp phải khai đầy đủ thông tin các lô hàng nhập khẩu trên bản Đăng ký 

kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu để cơ quan kiểm tra xác nhận 
người nhập khẩu đã đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu trên bản đăng 

ký của người nhập khẩu. Trường hợp Doanh nghiệp gửi kèm danh mục các lô hàng 
nhập khẩu tại mục tài liệu khác trên Hệ thống Cổng thông tin một cửa quốc gia – Bộ 

Khoa học và Công nghệ thì khi tải Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng 
hóa nhập khẩu xuống để xem xét sẽ không có các thông tin của các lô hàng. 

7 Công ty 

TNHH Phát 

triển & Xuất 

nhập khẩu 

Đức Anh 

Số 11/95 đường 

Ngô Gia Tự, 

phường Đằng 

Lâm, quận Hải 

An, Hải Phòng 

Hiện nay khi doanh nghiệp 

đính kèm hồ sơ thì hệ thống 

báo dung lượng quá mức 

cho phép. Doanh nghiệp 

kính mong Quý cơ quan 

xem xét và sửa đổi bổ sung 

phần mềm để việc đính kèm 

hồ sơ được thuận lợi. 

Sở Khoa học và Công nghệ tiếp thu ý kiến của Doanh nghiệp và tổng hợp gửi Tổng 

cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xem xét, đề xuất cấp có thẩm quyền chỉnh sửa, 

bổ sung phần mềm 

8 Công ty 
TNHH 

Thương mại 

Dịch vụ 

Metal DK 

Số 42/306 Miếu 

Hai Xã, Phường 

Dư Hàng Kênh, 

Lê Chân, Hải 

Phòng 

Quy định về thủ tục và thời 

gian xử lý hồ sơ đăng ký 

KTNN về hàng hóa nhập 

khẩu trên hệ thống Một Cửa 

Quốc Gia 

- Thủ tục hành chính “Kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 
2 nhập khẩu” được ban hành tại: 

+ Quyết định số 3727/QĐ-BKHCN ngày 06/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học 

và Công nghệ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu 

chuẩn đo lường chất lượng và thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Bộ Khoa học và Công nghệ. 
+ Quyết định số 2144/QĐ-UBND ngày 11/9/2019 của Chủ tịch UBND thành phố 



 

 

 
    Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành 

chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực khoa học và công nghệ. 

- Thời gian xử lý hồ sơ kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 

2 nhập khẩu được quy định tại Thủ tục hành chính “Kiểm tra nhà nước về chất lượng 

sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu” như sau: 

“d. Thời hạn giải quyết: 
Đối với hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu, tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy định 

biện pháp công bố hợp quy theo kết quả tự đánh giá sự phù hợp của tổ chức, cá 

nhân; theo kết quả chứng nhận, giám định của tổ chức chứng nhận, tổ chức giám 

định đã đăng ký hoặc được thừa nhận theo quy định của pháp luật 

- Xác nhận người nhập khẩu đã đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu. 

Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng 

hàng hóa nhập khẩu.” 

Hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập 
khẩu đăng ký tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hải Phòng đang được 
thực hiện trên: Cổng thông tin Một cửa quốc gia – Bộ Khoa học và Công nghệ; Hệ 
thống Một cửa điện tử thành phố; Trực tiếp tại Bộ phận Một cửa. Thời gian thực 
hiện thực hiện theo quy định tại Thủ tục hành chính “Kiểm tra nhà nước về chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu”. 

9 Công ty 

Trách nhiệm 

Hữu hạn Dầu 

nhờn 

Chevron Việt 

Nam 

Lô F4, Khu CN 

Đình Vũ, Đông 

Hải 2, Hải An, 

Hải Phòng 

1. Giải đáp thắc mắc về 

nhãn hàng hóa, các quy định 

đo lường thể hiện trên nhãn 

hàng hóa? 

a) Căn cứ Nghị định số 43/2017/NÐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ 

về nhãn hàng hoá; Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 09/12/2021 của Chính phủ 

về Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 

2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa; thông tư số 05/2019/TT-BKHCN ngày 26 

tháng 6 năm 2019 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 

43/2017/NÐ-CP 

Nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa: 

- Tên hàng hóa 

- Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa 

- Xuất xứ hàng hóa 
- Các nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn theo tính chất của hàng hóa: (đối với 

nhóm hàng hóa các sản phẩm từ dầu mỏ) 

+ Định lượng 
+ thành phần 
+ thông tin, cảnh báo 



 

 

 
    + Hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản 

b) Các quy định đo lường thể hiện trên nhãn hàng hóa 
- Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 21/2014/TT-BKHCN ngày 15/7/2014 của Bộ trưởng 

Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về Yêu cầu về ghi lượng của hàng đóng gói 

sẵn trên nhãn hàng hóa như sau: 

- Lượng của hàng đóng gói sẵn được ghi trên nhãn hàng hóa là lượng danh định; 
- Lượng danh định (Qn) của hàng đóng gói sẵn phải được ghi bằng cách in, gắn hoặc 

dán trực tiếp trên hàng đóng gói sẵn hoặc trên bao bì hoặc nhãn của hàng đóng gói 

sẵn; 

- Vị trí ghi lượng danh định phải dễ thấy, dễ đọc trong điều kiện trưng bày thông 
thường của hoạt động buôn bán; 

- Trường hợp phía trước của lượng danh định (Qn) ghi “khối lượng tịnh:” hoặc “thể 

tích thực:” thì không được phép ghi “khoảng” hoặc “nhỏ nhất” như: khối lượng tịnh 

khoảng hoặc thể tích thực nhỏ nhất; 

- đ) Lượng danh định (Qn) được ghi bằng trị số và đơn vị đo pháp định hoặc theo số 

đếm; giữa trị số và đơn vị đo phải cách nhau một (01) ô trống; 

- Ghi lượng danh định (Qn) của hàng đóng gói sẵn theo đơn vị đo khối lượng hoặc 

thể tích được thực hiện như sau: 

- Đối với hàng đóng gói sẵn là chất rắn, khí hóa lỏng, hàng đông lạnh, hàng đóng gói 

sẵn dạng bình phun, xịt (aerosols) hoặc có hàng hóa chứa cùng khí nén: Ghi theo 

đơn vị đo khối lượng; 

- Đối với hàng hóa là chất lỏng: ghi theo đơn vị đo thể tích; 
- Đối với hàng hóa ở dạng sệt hoặc hàng hóa khác: ghi theo đơn vị đo khối lượng 

hoặc thể tích; 

- Ghi đơn vị đo theo từng phạm vi của lượng danh định (Qn) được thực hiện theo 

quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này; 

- Chiều cao tối thiểu của chữ và số thể hiện lượng danh định (Qn) phải đáp ứng yêu 

cầu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 21/2014/TT- BKHCN ngày 15 

tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; 



 

 

 

   2. Sản phẩm dầu nhờn thuộc 
nhóm hàng hóa nào trong 

phụ lục I – Nội dung bắt 
buộc phải thể hiện trên nhãn 

theo tính chất của hàng hóa 
của nghị định 

111/2021/NĐ-CP (Hóa chất 
hay các sản phẩm từ dầu 

mỏ?). 

Dầu nhờn là hỗn hợp gồm dầu gốc và phụ gia, thuộc nhóm hàng hóa các sản phẩm 

từ dầu mỏ (số thứ tự 53 phụ lục I – Nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn theo 

tính chất của hàng hóa của nghị định 111/2021/NĐ-CP) 

Ngoài ra, phải tuân thủ theo hướng dẫn ghi nhãn QCVN 14:2018/BKHCN Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về động cơ đốt trong 

3. Cách ghi định lượng trên 

nhãn hàng hóa: theo phụ lục 

II – Quy định cách ghi định 

lượng của hàng hóa kèm 

theo nghị định 43/2017/NĐ- 

CP ngày 14/4/2017 có quy 

định đối với hàng hóa lỏng 

thì hướng dẫn cách ghi là 

“thể tích thực tại 20 
0
C”, 

nhưng tại điều 12 thông tư 

số 5/2019/TT-BKHCN có 

quy định ghi theo 02 cách: 

“thể tích thực” hoặc “thể 

tích thực tại 20
0
C”. Vậy 

cách ghi “thể tích thực” có 

đáp ứng yêu cầu quy định 

đo lường hay không? 

Theo phụ lục II Nghị định 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 quy định đối với hàng 

hóa lỏng thì hướng dẫn cách ghi là “thể tích thực ở 20°C”, nhưng Khoản 2 Điều 12 

Thông tư 05/2019/TT-BKHCN ngày 26/9/2019 quy định về ghi định lượng hàng hóa 

trên nhãn hàng hóa nêu rõ: Ghi định lượng hàng hóa đối với hàng hóa dạng lỏng có 

thể ghi một trong 02 cách: “thể tích thực” hoặc ghi “thể tích thực ở 20°C”, do đó, 

cách ghi “thể tích thực” vẫn đáp ứng yêu cầu về đo lường. 

   4. Đăng ký sử dụng dấu 

định lượng có phải yêu cầu 

bắt buộc hay không? 

Điều 8 Thông tư số 21/2014/TT-BKHCN ngày 15/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ quy định: 

1. Hàng đóng gói sẵn nhóm 1 được mang dấu định lượng trên nhãn hàng hóa nếu 

đáp ứng yêu cầu quy định tại Điều 4 và Điều 5 và được cơ sở đáp ứng yêu cầu quy 



 

 

 
    định tương ứng tại Điều 10 hoặc Điều 11 tự công bố theo quy định tại Mục 2 

Chương IV của Thông tư này. 

2. Hàng đóng gói sẵn nhóm 2 phải mang dấu định lượng trên nhãn hàng hóa sau khi 

cơ sở sản xuất, nhập khẩu được chứng nhận đủ điều kiện sử dụng dấu định lượng 

theo quy định tại Mục 3 Chương IV của Thông tư này. 

Tuy nhiên, Công văn số 1694/TĐC-ĐL về việc hướng dẫn thực hiện một số nội 

dung của Thông tư số 21/2014/TT-BKHCN có nêu: 

- Hàng đóng gói sẵn nhóm 2 chưa được quy định cụ thể trong danh mục 
- HĐGS nhóm 1 hiện nay bao gồm tất cả HĐGS sản xuất, nhập khẩu, lưu thông 

buôn bán trên thị trường. 

- Hiện nay dấu định lượng “V” được thực hiện theo cơ chế tự nguyện đối với hàng 

đóng gói sẵn nhóm 1 nhằm giới thiệu phương thức quản lý mới cho các tổ chức, cá 

nhân sản xuất, nhập khẩu, lưu thông, buôn bán HĐGS biết và sẵn sàng thực hiện. Do 

đó hiện nay việc đăng ký sử dụng dấu định lượng không phải là yêu cầu bắt buộc. 

5. Đối với dầu động cơ, có 

03 cách ghi như sau: “4 kỳ” 

hoặc “4 thì” hoặc “4T” hay 

“2 kỳ” hoặc “2 thì” hoặc 

“2T” có tương đương 

không? 

Theo sửa đổi 1:2018 QCVN 14:2018/BKHCN quy định động cơ đốt trong 4 kỳ 

"4T" không có "4 thì" và tương tự đối với động cơ đốt trong 2 kỳ "2T" 



 

 

 

   6. TCCS công bố đầu tiên 

năm 2018 nên có ký hiệu 

TCCS 02:2018/XXX, đến 

năm 2020 doanh nghiệp có 

bổ sung, sửa đổi một số nội 

dung trong bản TCCS ban 

hành lần 1?. Vậy doanh 

nghiệp muốn hỏi là doanh 

nghiệp muốn giữ nguyên số 

hiệu của TCCS là TCCS 

02:2018/XXX và kèm theo 

quyết định ban hành lần 2, 

năm 2020 thì có đáp ứng 

quy định nhà nước hay 
không ? 

Tại khoản 4 điều 8 thông tư 11/2021/TT-BKHCN ngày 18/11/2021 quy định nếu 

doanh nghiệp ban hành lần 2 vào năm 2020 thì ghi cụm từ SỬA ĐỔI 1:2020 TCCS 

02:2018/XXX hoặc thay thế bằng bản TCSS 02:2020/XXX vì trong quyết định công 

bố của Doanh nghiệp đã phải ghi rõ ký hiệu của TCCS tương ứng, không thể 2 năm 

khác nhau (2018, 2020) công bố cùng 1 TCCS có ký hiệu giống hệt nhau được, sẽ 

không có giá trị. 

(TCVN 1-2:2008 có thể tham khảo áp dụng đối với TCCS) 

7.Theo 

QCVN14:2018/BKHCN thì 

dấu hợp quy phải được gắn 

trên bao bì sản phẩm dầu 

động cơ, doanh nghiệp 

muốn hỏi trường hợp: trong 

thùng carton có các chai 

dầuđộng cơ đã được gắn dấu 

hợp quy ở trên từng chai, có 

bắt buộc phải gắn dấu hợp 

quytrên thùng carton nữa 
hay không? 

- Trong thùng carton có các chai dầu động cơ đã được gắn dấu hợp quy ở trên từng 

chai, không bắt buộc phải gắn dấu hợp quy trên thùng carton. (theo khoản 2 Điều 4 

Thông tư 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 

- Tuy nhiên, theo điều 4 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017, trường 
hợp không được hoặc không thể mở bao bì ngoài thì trên bao bì ngoài phải có 
nhãn và nhãn phải trình bày đầy đủ nội dung bắtbuộc 



 
10 Công ty Cổ 

Phần TMDV 

Vận Tải Xuất 

Nhập Khẩu 

Minh Khang 

Số 93/23 Đoạn Xá, Phường 

ĐôngHải 1, Quận Hải An, 

Hải Phòng 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả 

kết quả 

- Thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu được quy định tại 

Thủ tục hành chính “Kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu” như sau: 

“d. Thời hạn giải quyết: 

Đối với hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu, tại quy chuẩn kỹ 

thuậtquốc gia quy định biện pháp công bố hợp quy theo kết quả 

tự đánh giá sự phù hợp của tổ chức, cá nhân; theo kết quả 

chứng nhận, giám định của tổ chức chứng nhận, tổ chức giám 

định đã đăng ký hoặc được thừa nhận theo quy định của pháp 

luật 

- Xác nhận người nhập khẩu đã đăng ký kiểm tra chất 

lượnghàng hóa nhập khẩu. Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập 
khẩu.” 

11 
Ông Trần Quốc 

Đàm, Công ty 

cổ phần đồ hộp 

Hạ Long 

Số 71 Lê Lai, Ngô Quyền, 

HảiPhòng 

Ghi thành phần của nhãn hàng hóa: 

Ví dụ: Thành phần là nước mắm 

Cát Hải: 

1.Thì ghi thành phần là gì? (thành 

phần nước mắm có: nước, cá, muối, 

Việc ghi thành phần của hàng hóa thực phẩm trên nhãn hàng hóa 

được quy định bởi: - Điều 16 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 

14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa. - Khoản 8 Điều 1 và 

mục 2 Phục lục I Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 

09/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị 

định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn 

hàng hóa. Như vậy theo quy định thì đối với hàng hóa thực phẩm 

mà Công ty hỏi thì nước mắm chỉ là một trong các nguyên liệu 

dùng để sản xuất ra hàng hóa đó. Do đó trên nhãn hàng hóa ghi 

thành phần: Nước mắm hoặc có thể ghi Nước mắm Cát Hải 

chất điều vị) ghi là: nước mắm, hay 

nước mắm (nước, cá, muối, chất 

điều vị) hay ghi như thế nào cho 

đúng 

2. Cho xin VB quy định/ hướng dẫn 



 

 

 

12 
Ông Đỗ  Văn 

Giang, Công ty 

Trách  nhiệm 

Hữu hạn Dầu 

nhờn 

IDEMITSU 

Việt Nam 

Khu đất CN5.2E, Khu công 

nghiệp Đình Vũ, phường Đông 

Hải 2, quận Hải An, TP. Hải 

Phòng 

1. Khi doanh nghiệp nhập hóa chất 

mẫu, Hải Quan (hàng không Nội 

Bài) yêu cầu cung cấp cụ thể thông 

tin hóa chất số CAS để khai báo. 

Tuy nhiên nhà cung cấp là các công 

ty tại Nhật và Singgapore trả lời: 

+ Hóa chất độc hại cần quản lý họ 

đã thể hiện đầy đủ trong phiếu an 

toàn hóa chất MSDS 

+ Hóa chất không độc hại, theo họ, 

theo quy định quốc tế, không cần 

phải khai báo. Doanh nghiệp có thể 

không công bố đảm bảo bí mật kinh 

doanh. 

Việc Hải Quan yêu cầu khai báo mã 

CAS cho các hóa chất không độc 

hại theo họ là không hợp lý ngược 

với quy định quốc tế. Xin ý kiến của 

Sở Khoa học và Công nghệ về vấn 

đề này. 

2. Khi nhập khẩu một số trường hợp 

Hải Quan cần lấy mẫu đem phân 

tích phân loại. Một số trường hợp 

lượng mẫu lấy nhiều lấy 4 L/200 L 
khiến cho dung tích còn lại thiếu về 

 

Do câu hỏi nằm ngoài thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN, 

cần phối hợp với đơn vị có liên quan, Sở KH&CN sẽ xin ý kiến 

chỉ đạo của UBND thành phố và trả lời bằng văn bản tới doanh 

nghiệp trong thời gian sớm nhất. 



 

 

 

   lượng, chúng tôi nên xử lý thế nào 
để tránh thiệt hại? 

*Theo quy định đo lượng, sai số cho 

phép chỉ là -1%, nếu lấy 4 L/200 L 

thì sai số là -2% vượt quá quy định. 

 

13 
Bà Phạm Thị 

Đào, Công ty 

TNHH Trung 

Hiếu 

Xóm 8, thôn Hà Luận, xã Hòa 

Bình, huyện Thủy Nguyên, TP. 

Hải Phòng 

Mong được giải quyết, rút ngắn 

thời gian đăng ký kiểm tra nhà 

nước chất lượng hàng hóa vì đúng 

quy định là 01 ngày nhưng vì có lúc 

mạng lỗi, trục trặc, hồ sơ gửi lên hệ 

thồng vào thứ 6 thì sẽ mất nhiều 

thời gian hơn. 

- Theo quy định tại Khoản 3, Điều 1 của Nghị định số 
74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của chỉnh phủ: 
“Trong thời hạn 01 ngày làm việc, cơ quan kiểm tra xác nhận 
người nhập khẩu đã đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập 
khẩu trên bản đăng ký của người nhập khẩu. Người nhập khẩu 
nộp bản đăng ký có xác nhận của cơ quan kiểm tra cho cơ quan 
hải quan để được phép thông quan hàng hóa”; 

 

- Nội dung câu hỏi có liên quan đến tính năng của phần mềm, 
Sở Khoa học và Công nghệ tiếp thu ý kiến của Doanh nghiệp và 
tổng hợp gửi Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xem 
xét, đề xuất cấp có thẩm quyền chỉnh sửa, bổ sung phần mềm 

14 Bà Nhâm Thị 

Lương, Công ty 

cổ phần XNK 

và Dịch vụ vận 

tải Nam Phương 

 
Phòng 302, số 337 Đà Nẵng, Vạn 

Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng 

1. Dưới góc độ của Doanh ngiệp, 

hệ thống văn bản quy phạp pháp 

luật được mỗi người hiểu một cách 

khác nhau, có những cách hiểu bất 

đồng, đối khi hiểu sai, hiểu nhầm, 

đề xuất với Sở KH&CN khi có văn 

bản mới , tổ chức 01 buổi tập huấn 

để có cùng sự hiểu chung và để tiết 

kiệm thời gian cho doanh nghiệp 

- Việc phổ biến văn bản quy phạm pháp luật, được Chi cục tổ 

chức thường xuyên,liên tục. Trong quá trình giải quyết hồ sơ, Chi 

cục thường xuyên trao đổi, hướng dẫn doanh nghiệp khi có khó 

khăn, vướng mắc. 

- Tháng 12 năm 2022, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chuẩn Đo 

lường Chất lượng (Chi cục) đã tổ chức Hội nghị phổ biến văn bản 

quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực kiểm tra nhà nước về chất 

lượng hàng hóa nhập khẩu. 

- Năm 2023, Chi cục đang xây dựng kế hoạch phổ biến, tuyên 

truyền, giáo dục pháp luật, rất mong Quý doanh nghiệp tham gia 

- Sở Khoa học và Công nghệ tiếp thu ý kiến của Doanh nghiệp 

và sẽ xây dựng thêm thư mục hỏi, đáp pháp luật trên cổng thông 
tin điện tử của Chi cục. 



 

 

 

   
2. Hồ sơ đăng ký trên hệ thống nếu 

có sai, thiếu, khi được phản hồi về 

thì không được sửa trực tiếp vào hồ 

sơ đó mà phải tạo mới hoàn toàn, 

do đó phải xếp nốt lại mất thời 

gian. 

- Theo quy định tại Khoản 4, Điều 19 Nghị định 61/2018/NĐ- 
CP, ngày 23/4/2018 của chính phủ, “thời gian thông báo trả lại 
hồ sơ không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, 
trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định cụ thể về 
thời gian. Thời hạn giải quyết được tính lại từ đầu sau khi nhận 
đủ hồ sơ”. 
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